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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 14. Chọn B. 

           
2

BT:e
Al Na H Al Na3n n 2n 3x 2x 0,4 x 0,08 m 27n 23n 5,84(g)  

Câu 18: Chọn A 

    C6H5Cl cần NaOH đặc; áp suất cao để phản ứng 

Câu 19. Chọn B. 

- Có 2 kim loại tác dụng với H2SO4 loãng là Al và Fe.  

Câu 21. Chọn C. 

(1) Đúng, Trong nhóm IA thì các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm đần từ trên xuống vì vậy 

xesi (Cs) có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong nhóm IA.  

(2) Sai, Độ dẫn điện giảm dần theo dãy sau : Ag > Cu > Au > Al > Fe 

(3) Đúng, Hầu hết các kim loại có độ dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. 

(4) Đúng, Crom (Cr) là kim loại cứng nhất trong các kim loại nên được dùng để mạ lên các thiết bị 

bằng kim loại. 

(5) Đúng, Wonfram có nhiệt độ nóng chảy cao nhất (3410
0
C) vì vậy Wonfam (W) được dùng để 

làm dây tóc bóng đèn. 

Câu 23. Chọn C. 

- Các phản ứng xảy ra là: 

 FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4   Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 (X) + H2O 

 Cr2(SO4)3 + NaOH dư NaCrO2 (Y) + Na2SO4 + H2O 

 NaCrO2 + Br2 + NaOH Na2CrO4 (Z) + NaBr + H2O 

Câu 24. Chọn A. 

- Có 6 công thức cấu tạo là:  

Gly–Ala–Val, Gly–Val–Ala, Ala–Gly–Val, Ala–Val–Gly, Val–Gly–Ala, Val–Ala–Gly. 

Câu 25. Chọn D. 

- Khi cho 0,6 mol CO2 tác dụng với dung dịch X gồm 0,3 mol Ba(OH)2 và 0,2 mol NaOH: 

Vì  


             2 2
2 2 23 3 3

BT: COH
CO CO COOH CO OH HCO CO

n
n n n n n 0,2mol n n n 0,4mol

2
  

- Khi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch chứa 0,24 mol BaCl2 và 0,3 mol KOH thì: 

 

     2
3 3 2

0,3mol 0,54mol0,4mol 0,3mol

HCO OH Ba BaCO H O  

  
3BaCOm 0,3.197 59,1(g)  

Câu 26. Chọn B. 

- Áp dụng độ bất bão hòa ta có: 
2 2a min H O CO

2
n (n n ) 0,08 mol

3
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- Ta có: 2 2CO CO

a min este a min

n n
C 2

n n n
  


  Hỗn hợp ban đầu có chứa amin (X) là CH3NH2 với M = 31. 

Câu 27. Chọn B. 

- Este X, mạch hở, 2 chức có công thức phân tử là C6H6O4 ứng với        COO C C4 2 2   

- Ancol Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường và khi đun với H2SO4 đặc ở 170
o
C không tạo 

ra anken  Y là CH3OH. 

Vậy este X được tạo ra từ axit không no, mạch hở 2 chức, có l liên kết CC và CH3OH.  

2 4

o

H SO

3 3 3 2
t

HOOCC CCOOH (Z) 2CH OH (Y) H COOCC CCOOCH (X) 2H O     

A. Sai, Trong X có mạch cacbon không phân nhánh.  

B. Đúng. 

C. Sai, Chất Y có nhiệt độ sôi thấp hơn C2H5OH. 

D. Sai, Phân tử chất Z có 2 nguyên tử hiđro và 4 nguyên tử oxi. 

Câu 28. Chọn C. 

- Phương trình xảy ra: 

 (a) Mg + Fe2(SO4)3 MgSO4 + 2FeSO4 (1)  Mg + FeSO4 MgSO4 + Fe (2) 

+ Nếu cho Mg tác dụng với Fe
3+

 dư thì chỉ dừng lại ở phản ứng (1) khi đó sản phẩm sẽ không có kim loại. 

+ Nếu cho Mg dư tác dụng với Fe
3+

 thì xảy ra cả 2 phản ứng (1) và (2) khi đó sản phẩm thu được có chứa 

kim loại.  

 (b) Cl2 + 2FeCl2   2FeCl3 (c)  H2 + CuO 
ot

   Cu + H2O  

 (d) 2Na + 2H2O   2NaOH + H2 ;  2NaOH + CuSO4   Cu(OH)2 + Na2SO4 

 (e) 
ot

32AgNO   2Ag + 2NO2 + O2
 

(f) 
đpnc

2 3 22Al O 4Al 3O   

Câu 29. Chọn B. 

(a) Sai, Gang là hợp kim của Fe với C trong đó có chứa từ 2 – 5% khối lượng Cacbon ngoài ra còn 1 

lượng nhỏ các nguyên tố Si, Mn, S… 

(b) Đúng, Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca
2+

 và Mg
2+

. 

(c) Sai, Cho dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu lục.  

14HCl  + K2Cr2O7   2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O 

(d) Sai, Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit (bột tecmit) được dùng đề hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt 

nhôm:  2Al + Fe2O3 
0t

  Al2O3 + 2Fe 

(e) Đúng, Các đồ ăn chua thường có môi trường axit nên phản ứng với nồi đun bằng kim loại tạo ra các 

chất độc gây hại cho sức khỏe con người. 

Vậy có 3  phát biểu sai là (a), (c) và (d). 

Câu 30. Chọn D. 

Vì k = 1,67 suy ra X chỉ có thể là anken và ankin. 

Câu 31. Chọn A. 

- Áp dụng vào bài toán trên như sau: 

+ Tại H
n 0,8 mol  có: 

2Ba(OH)H OH
n n 0,8 mol b n 0,4 mol       

+ Tại H
n 2,8 mol  có: 3 2 22 2

Al(OH) Ba(AlO )AlO AlO
4n 3n 2,8 0,8 n 1,4 mol a n 0,7 mol           

Vậy a : b = 7 : 4   

Câu 32. Chọn A. 

(a) Đúng. 

(b) Đúng, Amilopectin chiếm từ 70 – 80% khối lượng tinh bột trong khi amilozơ chiếm từ 20 – 30% khối 

lượng tinh bột. 

(c) Sai, Các tripeptit trở lên (đipeptit không có phản ứng này) đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có 

màu tím đặc trưng.  
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(d) Đúng, Anilin (C6H5NH2) là chất lỏng, sôi ở 184
o
C, không màu, rất độc, tan ít trong nước nhưng tan 

nhiều trong benzen và etanol. 

(e) Sai, Các chất béo no là những chất rắn, thường được gọi là mỡ động vật. 

Câu 33. Chọn B. 

- Xét TH1: Dung dịch Y chứa Na2SO4 và NaOH 

- Quá trình:

0,02 molBT:S
4 2 4

2 3I 2A, t ? BT: N

đpdd

a

CuSO : 0,05 mol Na SO : 0,05 mol
Y Al O

NaCl : x mol NaOH : (x 0,1) mol
 

 
  

  

  

+ Ta có: 
2 3NaOH Al On 2n x 0,1 0,04 x 0,14 mol        

- Quá trình điện phân như sau: 

Catot:
2

2 2Cu Cu 2e ; 2H O 2e 2H 2OH     

0,05       0,05                                  a       

Anot: 

 

2 2 22Cl Cl 2e ; 2H O 4e 4H O     

  

 0,14      0,07                                                b 

+ 2 2 2

2 2 2

BT: e
Cu H Cl O

e3
H O Cl

a 0,03 It2n 2n 2n 4n
n 0,16 mol t 7720(s)

96500b 5.10n n n 0,105


     
      

    

  

- Xét TH2: Dung dịch Y chứa Na2SO4 và H2SO4 

- Quá trình:

0,02 molBT: Na
4 2 4

2 3I 2A, t ? BT:S
2

đpdd

4

CuSO : 0,05 mol Na SO : x mol
Y Al O

NaCl : 2x mol H SO : (0,05 x) mol
 

 
  

    
+ Ta có: 

2 4 2 3H SO Al On 3n 0,05 x 0,12 x 0.     
 
 Trường hợp này không thỏa mãn. 

Câu 34. Chọn C. 

- Gọi a là số mol trong 4,03 gam X. Khi đốt cháy 4,03 gam X, ta có: 
2 3CO CaCOn n 0,255 mol    

mà     
2 2 2dung dÞch gi¶m CO H O H Om m (44n 18n ) n 0,245 mol  

- Lại có: 
2 2X CO H O Om 12n 2n 16n 12.0,255 2.0,245 16.6a = 4,03 a = 0,005 mol        

- Trong 8,06 gam X có: Xn 2a 0,01mol    

    
3 5 3

BTKL
muèi X NaOH C H (OH)m m 40n 92n 8,34(g)   

Câu 35. Chọn A. 

- Nhận thấy: 
2 2H (1) H (2)V V V 3V    X phải chứa một kim loại kiềm thổ không tác dụng với H2O.  

+ Nhận xét: Các kim loại kiểm gồm có: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra (nguyên tố phóng xạ). Trong đó Be không 

phản ứng với H2O, Mg thì tan rất chậm trong nước ở điều kiện thường (ta coi như không phản ứng). 

 Y, Z thuộc 2 chu kì liên tiếp (MY < MZ) lần lượt Mg và Ca. 

+ Để dễ dàng trong việc tính toán ta chọn V = 22,4 lít.  

- Ta có: 
2 2Ca H (1) Mg H (2) Ca Mg

2.24
n n 1mol n n n 2 mol %m .100 54,54

2.24 1.40
        


  

Câu 36. Chọn D. 

A. Sai, Thí nghiệm trên dùng để xác định cacbon và oxi có trong hợp chất hữu cơ. 

B. Sai, Bông trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là hấp thụ hơi nước. 

C. Sai, Nếu thay thế dung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch KOH thì sẽ không quan sát được hiện tượng xảy 

ra khi khí CO2 bị hấp thụ vào. 

D. Đúng, CuO là một chất có tính oxi hoá nó sẽ cung cấp oxi để phản ứng cháy xảy ra dễ dàng hơn. 

Câu 37. Chọn D. 

- A tác dụng với dung dịch B :   FeSO4 (A) + Ba(OH)2 (B) → Fe(OH)2↓ + BaSO4↓ (Y).  

Vậy kết tủa X gồm Fe(OH)2 và BaSO4 

- X tác dụng với HNO3 loãng dư :   3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO
↑
 + 8H2O.  

Vậy kết tủa Y là BaSO4 
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- B tác dụng với dung dịch C : Ba(OH)2 (B) + (NH4)2CO3 (C)  → BaCO3↓ + 2NH3
↑
 + 2H2O 

- A tác dụng với dung dịch C : FeSO4 (A)  + (NH4)2CO3 (C)  → FeCO3↓ (Z) + (NH4)2SO4  

- Z tác dụng với dung dịch HCl thì : FeCO3 (Z) + 2HCl → FeCl2 + CO2↑ + H2O 

Câu 38: Chọn A 
    mMg  +  mAl  +  mZn  = 24. 0,1  +  27. 0,04  + 65. 0,15  =  13,32 gam = mdung dịch tăng     

  Phản ứng không có khí thoát ra    phản ứng tạo sản phẩm khử duy nhất là NH4NO3 

    Mg   -   2e  →  Mg
2+

                                               N
+5

  +  8e   →  N
-3

 

    0,1 →   0,2 mol e                                                              0,62 → 0,0775 mol 

    Al   -   3e  →    Al
3+

 

   0,04 → 0,12 mol e 

    Zn   -   2e   →   Zn
2+

 

   0,15 → 0,3 mol e 

   e(cho)n = 0,62 mol 

Số mol NH4NO3 = 0,0775 mol    Số mol HNO3 = 10. 0,0775 = 0,775 mol                         

Câu 39. Chọn C. 

- Khi đốt cháy X có
2 2CO H On n        

2 2CO H O b×nh t¨ng44n 18n m 44a 18a 7,75 a 0,125mol   

- Xét quá trình X tác dụng với NaOH : 

+ Nhận thấy rằng, NaOH ankenn n , trong trong X chứa 1 este và 1 axit. Khi dehirat hóa ancol thì : 

→ este(A) anken axit(B) X esten n 0,015mol n n n 0,025mol       

- Gọi CA và CB lần lượt là số nguyên tử C của  este A và axit B (với CA ≥ 3, CB ≥ 1) 

2A A B B CO A B A Bn .C n .C n 0,015C 0,025C 0,125 C 5 vµ C 2(tháa)          

Vậy 5 10 2 2 4 2(A) lµ C H O  vµ (B) lµ C H O  

A. Sai, Độ chênh lệch khối lượng giữa A và B là: A Bm 102n 60n 0,03(g)     

B. Sai, Tổng khối lượng phân tử khối của A và B là 162. 

C. Đúng,    


A
A B

A B

102n
%m .100% 50,5 %m 49,5

102n 60n
  

D. Sai, Este A có 7 đồng phân tương ứng là: CH3COO-C3H7 (2 đồng phân) ; HCOO-C4H9 (4 đồng 

phân) ; C2H5COOC2H5 (1 đồng phân) và axit B chỉ có 1 đồng phân là CH3COOH. 

Câu 40. Chọn D. 

   
 

   
    



  



10 19 4 3 2

x molx mol

10 19 4 3 2

0,6 mol
0,4 mol0,2 mol

0,8 mol

C H O N 3NaOH muoái H O

x 0,2.

BTKL : 245x 0,8.40 77,4 18x

Baûn chaát toaøn boäquaùtrình phaûn öùng:

C H O N 2H O 3HCl muoái amoni clorua

NaOH HCl  

    

muoái amoni clorua NaCl

2

0,8 mol 0,8 mol

muoái

m m

NaCl H O

m 245.0,2 0,4.18 0,6.36,5 0,8.58,5 124,9 gam

 

----------HẾT---------- 


